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DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 
TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
 



1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: CTY TNHH PKĐK HOÀNG MINH
2. Địa điểm: 1157 – 1159 QL 91, KV11, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn, 
Thành Phố Cần Thơ 
3. Điện thoại: 02923.665.377     Email ( nếu có): pkdkhoangminhct@gmail.com
4. Quy mô giường bệnh được phê duyệt : Hạng III 
5. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh : Từ 7h – 20h
     6. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: Người có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

	STT
	Họ và tên

	Số chứng chỉ
hành nghề

	Phạm vi 
hoạt động
chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

	Vị trí chuyên môn

	1
	 BS.CKII. Lê Thị Phòn
	000919/CT - CCHN
	Khám, chữa bệnh nội khoa
	
7h – 20h
T2 - CN 
	Khám, chữa bệnh nội khoa

	2
	BS.CKII. Võ Lương Sơn
	002440/CT - CCHN
	Khám, chữa bệnh nội khoa
	7h – 17h
T2 - CN
	Khám, chữa bệnh nội khoa

	3
	BS. Mao Thị Kim Chi
	001053/CT - CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh Sản phụ khoa
	7h – 20h
T2 - CN 
	[bookmark: OLE_LINK7]Khám bệnh, chữa bệnh Sản phụ khoa


	4
	BS. Trần Văn Quang
	000986/CT - CCHN
	Khám, chữa bệnh ngoại tổng quát
	7h – 20h
T2 - CN 
	Khám, chữa bệnh ngoại tổng quát

	5
	BS.CKII. Bùi Văn Đời
	000920/CT - CCHN
	Khám, chữa bệnh nội khoa
	11h – 13h
17h  – 20h
Thứ 7, CN: 7h – 20h

	Khám, chữa bệnh nội khoa

	6
	BS.CKI. Lê Thanh Hải
	005252/BYT - CCHN
	Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh
	11h – 13h
17h  – 20h

Thứ 7, CN: 7h – 20h

	Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

	7
	BS.CKI. Huỳnh Thanh Vũ
	003896/CT - CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	11h – 13h
17h – 20h
Thứ 7, CN: 7h – 20h

	bệnh, chữa bệnh đa khoa

	8
	BS. Ngô Chí Nin
	004351/CT - CCHN
	Khám, chữa bệnh Đa  khoa
	11h – 13h
17h – 20h
Thứ 7, CN: 7h – 20h


	Khám, chữa bệnh Đa  khoa

	9
	BS. Phan Bửu Vinh
	005461/CT - CCHN
	Khám, chữa bệnh Đa  khoa
	11h – 13h
17h – 20h
Thứ 7, CN: 7h – 20h


	Khám, chữa bệnh Đa  khoa

	10
	DSĐH. Trần Thị Kim Loan
	1292/CCHN-D- SYT-CT
	Bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc ( trù vắc xin, sinh phẩm, dược liệu), thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền; nhà thuốc; quầy thuốc; tủ thuốc trạm y tế
	7h – 20h
T2 - CN
	Bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc ( trù vắc xin, sinh phẩm, dược liệu), thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền; nhà thuốc; quầy thuốc; tủ thuốc trạm y tế

	11
	Kỹ Sư. Phạm Văn An
	000891/CT - CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật 
chuyên khoa về xét nghiệm
	7h – 20h
T2 - CN
	Thực hiện các kỹ thuật 
chuyên khoa về xét nghiệm

	12
	CN. Nguyễn Thị Kim Hoàng
	003847/CT - CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật 
chuyên khoa phụ sản và sơ sinh
	7h – 20h
T2 - CN
	Thực hiện các kỹ thuật 
chuyên khoa phụ sản và sơ sinh 


	13
	CN. Huỳnh Hữu Sơn
	002254/CT - CCHN
	Thực hiện chụp X-quang
	
11h – 13h
17h – 20h
Thứ 7, CN: 7h – 20h


	Thực hiện chụp X-quang

	14
	CN. Nguyễn Trọng Nghĩa
	001836/CT - CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm
	11h – 13h
17h – 20h
Thứ 7, CN: 7h – 20h


	Thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm

	15
	ĐD. Nguyễn Thị Thu Hằng
	002274/CT - CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	11h – 13h
17h – 20h

Thứ 7, CN: 7h – 20h

	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

	16
	ĐD. Nguyễn Thị Thúy Nga
	001975/CT - CCHN
	Đo huyết áp, tiêm thuốc
	7h – 20h
T2 - CN
	Đo huyết áp, tiêm thuốc

	17
	YS. Mai Thị Diệu Hiền
	004512/CT - CCHN
	Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng
	7h – 20h
T2 - CN
	Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

	18
	YS. Nguyễn Thị Hồng Lĩnh
	004412/CT - CCHN
	Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng
	7h – 20h
T2 - CN
	Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

	19
	HS. Nguyễn Thị Mộng Thắm
	003535/CT - CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	7h – 20h
T2 - CN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh

	20
	KTV. Phạm Ngọc Tú
	002242/CT - CCHN
	Thực hiện chụp X-quang
	11h – 13h
17h – 20h
Thứ 7, CN: 7h – 20h


	Thực hiện chụp X-quang

	21
	KTV. Ngô Bình Chiêu
	002243/CT - CCHN
	Thực hiện chụp X-quang
	11h – 13h
17h – 20h
Thứ 7, CN: 7h – 20h


	Thực hiện chụp X-quang

	22
	KTV. Nguyễn Triệu Phú
	006076/CT-CCHN
	Kỹ thuật viên X-quang
	7h – 17h
T2 - CN

	Kỹ thuật viên X-quang

	23
	KTV. Thạch Minh Thỉnh
	006063/CT-CCHN
	Kỹ thuật viên xét nghiệm
	7h – 20h
T2 - CN
	Kỹ thuật viên xét nghiệm

	24
	KTV. Nguyễn Minh Tròn
	006041/CT-CCHN
	Kỹ thuật viên xét nghiệm
	7h – 20h
T2 - CN
	Kỹ thuật viên xét nghiệm

	25
	KTV. Nguyễn Thị Kim Chi
	006040/CT-CCHN
	Kỹ thuật viên xét nghiệm
	7h – 20h
T2 - CN
	Kỹ thuật viên xét nghiệm

	26
	DSTH. Nguyễn Thị Bích Trâm
	933/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	7h – 20h
T2 - CN
	Bán lẻ thuốc

	27
	DSCĐ.Nguyễn Thị Thúy Hoa
	1881/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	7h – 20h
T2 - CN
	Bán lẻ thuốc

	28
	DSCĐ. Hoàng Kim Nhung
	1174/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	7h – 17h
T2 - CN
	Bán lẻ thuốc

	29
	DSTH. Nguyễn Thị Bích Huyền
	1387/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	7h – 20h
T2 - CN
	Bán lẻ thuốc

	30
	DSCĐ. Bùi Bình Trọng
	Đang chờ cấp
	Bán lẻ thuốc
	7h – 20h
T2 - CN
	Tiếp, hướng dẫn bệnh nhân cách sử dụng thuốc, phát thuốc

	31
	DSCĐ. Bùi Thị Quỳnh Như
	Đang chờ cấp
	Bán lẻ thuốc
	7h – 20h
T2 - CN
	Tiếp, hướng dẫn bệnh nhân cách sử dụng thuốc, phát thuốc

	32
	DSTH. Trần Thị Bảo Nghiêm
	Đang chờ cấp
	Bán lẻ thuốc
	7h – 20h
T2 - CN
	Tiếp, hướng dẫn bệnh nhân cách sử dụng thuốc, phát thuốc

	33
	ĐD. Trương Thị Kim Trân
	Đang chờ cấp
	Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng
	7h – 20h
T2 - CN
	Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng


                                                                        
7. Danh sách đăng ký người làm việc: đối tượng làm việc không thuộc diện cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.
	STT
	Họ và tên

	Văn bằng chuyên môn
	Thời gian đăng ký 
làm việc tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh
	Vị trí chuyên môn

	1
	Mai Bích Châm
	Trung Cấp Kế Toán
	Toàn thời gian
Từ 7h -20h
	Kế Toán,Thu ngân

	2
	Mai Thị Kim Linh
	Cao Đẳng Kế Toán
	Toàn thời gian
Từ 7h -20h
	Kế Toán,Thu ngân

	3
	Đặng Hồng Phương
	Cao Đẳng Tài Chính Ngân Hàng

	Toàn thời gian
Từ 7h -20h
	Kế Toán,Thu ngân

	4
	Nguyễn Văn Đào
	Đại Học CNTT
	Toàn thời gian
Từ 7h -20h
	Phụ trách về công nghệ thông tin

	5
	Trần Thanh Tùng
	Bằng lái xe
	Toàn thời gian
Từ 7h -20h
	Lái xe

	6
	Trần Thị Cẩm Loan
	
	Toàn thời gian
Từ 7h -20h
	Làm vệ sinh



8. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh:
	TT
	Họ và tên

	Văn bằng chuyên môn
	Số Hợp đồng
	Dự kiến phạm vi cấp CCHN
	Người hướng dẫn thực hành
	Thời gian thực hành
	Ghi chú




                                                                                     Ô Môn, ngày       tháng      năm  2021         
	                                                                                   
	                             GIÁM ĐỐC
(Ký tên và đóng dấu)







